PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ 
CHƠI TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN (GAMES ONLINE - GO)
(ĐỐI TƯỢNG  LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN)



Bạn thân mến !

Hiện nay ngành giáo dục và đào tạo đang có kế hoạch xây dựng các chương trình hoạt động ngoại khóa về văn hóa, thể thao, giải trí trong nhà trường. Để giúp cho việc xây dựng các nội dung và hình thức giải trí phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên  đề nghị bạn cho biết những ý kiến của bạn về trò chơi trực tuyến (games online – GO). Những thông tin bạn ghi trong phiếu này không liên quan, ảnh hưởng  đến việc đánh giá, xếp loại cá nhân bạn trong trường học. Xin cảm ơn bạn. 
I. NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên (Có thể ghi hoặc không ghi) :

2. Giới tính :   Nam  ⁭        ;              Nữ ⁭
3. Đang học tại trường :
4. Bậc học :      Tiểu học ⁭             ;            THCS ⁭                            
                         THPT ⁭                 ;             TCCN, CĐ, ĐH ⁭
II. NHỮNG THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CHƠI GO 
1. Trong 1 tuần có đến đại lý Internet để chơi GO mấy lần 
     1-3 lần ⁭     ;      4-6 lần ⁭    
     7-9 lần ⁭     ;      Nhiều hơn 10 lần ⁭

2. Thường đến đại lý Internet vào ngày nào trong tuần để chơi GO 
                 Ngày nghỉ  ⁭           ;             Ngày thường  ⁭

3. Thường đến đại lý Internet vào thời gian nào nào trong ngày để chơi GO 
    3.1. Ngày nghỉ


8-11 giờ   ⁭  ;    12-13 giờ  ⁭    ;     14-17 giờ ⁭    

         18-21  giờ ⁭  ;     22-24 giờ ⁭
    3.2. Ngày thường 

         8-11 giờ   ⁭   ;    12-13 giờ  ⁭    ;     14-17 giờ ⁭    

         18-21  giờ ⁭  ;     22-24 giờ ⁭

4. Thời gian trung bình cho một lần chơi GO

1 giờ     ⁭    ;    2-3 giờ  ⁭    ;      4-5 giờ ⁭ 

6-7 giờ  ⁭    ;    8-9 giờ  ⁭    ;      10 giờ  ⁭

5. Thời gian cho một lần đã chơi GO dài nhất  là bao lâu 
1 giờ    ⁭   ;     2-3 giờ ⁭    ;      4-5 giờ ⁭ 

6-7 giờ ⁭   ;     8-9 giờ ⁭    ;      10 giờ  ⁭   

Hoặc thời gian lâu hơn là :    ….. giờ  

6. Đã bắt đầu tham gia chơi GO được bao lâu

                1 năm ⁭   ;   2 -3  năm ⁭   ;    3 -4 năm ⁭  ;   Trên 5 năm ⁭
7. Số tiền trung bình cho một lần chơi GO (tính theo nghìn đồng)
1 - 2 nghìn ⁭    ;  3-5 nghìn ⁭      ;   6-10 nghìn ⁭
11-15 nghìn  ⁭ ; 16-20 nghìn  ⁭  ;   Lớn hơn 20 nghìn  ⁭
8. Số tiền nhiều nhất cho một lần chơi GO (tính theo nghìn đồng)     
1 - 2 nghìn ⁭   ;  3-5 nghìn ⁭  ;        6-10 nghìn ⁭

11-15 nghìn  ⁭ ; 16-20 nghìn  ⁭  ;   

Hoặc số tiền nhiều hơn là : ……..….. nghìn đồng 

9. Người cho tiền để chơi GO  tại đại lý Internet là 
- Bố mẹ  ⁭     ;      Anh, chị   ⁭     ;       Bạn, bè  ⁭
- Nguồn khác (tiết kiệm từ tiền ăn sáng, từ tiền đóng học phí, từ tiền mua sách báo...)  ⁭

10. Khi cho tiền bố, mẹ có biết dùng tiền để chơi tại GO tại đại lý Internet  không ?                    
                            Có  ⁭             ;               Không  ⁭
11. Địa điểm đại lý  Internet thường chơi GO 
    - Gần nhà (có thể đi bộ được) ⁭   
    - Xa nhà (đi bằng xe) ⁭ 
              - Gần trường (có thể đi bộ được) ⁭  
              - Xa trường học (đi bằng xe) ⁭
12. Khi tham gia các trò chơi GO có thấy chủ quán đại lý Internet thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nội dung đang chơi không  ?
                         Có ⁭           ;              Không  ⁭
13. Ở nhà, hoặc ký túc xá, nơi ở trọ có máy tính nối mạng không ? 
                        Có ⁭            ;              Không  ⁭
13.1.  Nếu có, thường chơi trò chơi gì 

- GO ⁭
- Xem phim tình cảm ⁭
- Xem phim bạo lực   ⁪                    
- Xem các trang Web về giải trí  ⁪

- Một số GO ưa thích, thường chơi

+……………………………………………..
+…………………………………………….
+……………………………………………..
13.2. Nếu có, thì thường chơi vào thời gian nào trong ngày 
           - Ngày nghỉ


     8-11 giờ   ⁭  ;    12-13 giờ  ⁭    ;     14-17 giờ ⁭    

               18-21  giờ ⁭  ;    22-24 giờ  ⁭

         - Ngày thường 

                8-11 giờ   ⁭  ;    12-13 giờ  ⁭    ;     14-17 giờ ⁭    

               18-21  giờ ⁭  ;     22-24 giờ ⁭

         14. Bản thân có biết các quy định của nhà nước về quản lý GO không ?
                               Có ⁭              ;                Không  ⁭  

Nếu có 
- Qua đọc báo, nghe đài  ⁭
- Qua trao đổi qua bạn bè  ⁭
- Qua các hướng dẫn, giới thiệu trong trường học  ⁭
- Qua sự nhắc nhở của chủ quán đại lý Internet  ⁭ 

- Qua sự nhắc nhở của bố, mẹ ⁭      


15. Bản thân có thường bắt chước các hành động, hành vi của các nhân vật trong GO không ?
                          Có  ⁭             ;              Không  ⁭  
Nếu có 

15.1. Loại hành động, hành vi thường bắt chước

- Giao tiếp (như nói năng)  ⁭
- Hành động (như múa võ, hoạt động chân tay)  ⁭

- Luôn suy nghĩ trong trí nhớ :
+ Nghĩ trong lúc rảnh rỗi  ⁭
+ Nghĩ trước khi ngủ  ⁭
+ Nghĩ khi ngồi trong lớp học ⁭
15.2.  Thường thể hiện khi 


     - Bắt trước khi giao tiếp với bạn bè trong lớp học ⁭
     - Bắt trước khi giao tiếp với bạn bè hàng xóm ⁭

     - Bắt trước khi giao tiếp với bố, mẹ, người thân trong gia đình ⁭

     - Tự thể hiện khi không có người nào xung quanh ⁭
16. Khi đăng nhập vào chơi các GO thì trên màn hình có đọc các cảnh báo như độ tuổi được chơi, loại trò chơi có tính bạo lực có tác hại … :    
                    Có  ⁭             ;              Không  ⁭

Có nhớ nội dung cảnh báo là gì không (ghi cụ thể) ?
-

-

-

-

17. Có thường xuyên trao đổi về nội dung các trò chơi GO đang chơi với 

          -  Bạn bè                              Có  ⁭     ;      Không  ⁭

-  Bố, mẹ                             Có  ⁭     ;      Không  ⁭
18. Chỉ ngừng chơi GO khi :
-  Hết tiền thuê máy ⁭
-  Hết thời gian bố, mẹ cho phép ⁭
-  Hết giờ phục vụ của đại lý ⁭
-  Quá mệt mỏi về sức khoẻ ⁭
-  Lý do khác (Ghi cụ thể)

-

-

-

19. Cảm giác sau mỗi lần chơi 
- Thoải mái, vui vẻ ⁭
- Mệt mỏi, lo lắng ⁭  
- Lo sợ bố, mẹ biết và trách mắng ⁭

- Không có cảm xúc gì ⁭

- Trạng thái tinh thần khác (Ghi cụ thể)


+

+
20. Có tham gia các trò chơi, giải trí khác không

                   Có  ⁭            ;             Không ⁭

Nếu có :

20.1. Các hình thức giải trí tham gia


- Thưởng thức âm nhạc (nhạc không lời, ca khúc…) ⁭

- Đọc chuyện, đọc tạp chí ⁭

- Chơi thể thao (bóng đá, bóng chuyền,bơi lội, cầu lông..) ⁭

- Các hình thức giải trí khác (Ghi cụ thể)

+


+


+

Chú ý : 
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn giáo viên cần giải thích một số nội dung trong phiếu hỏi trước khi học sinh, sinh viên trả ghi trả lời phiếu hỏi.
Mẫu số 1
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